
 

MỤC 29: BẢNG GIÁ ĐẤT PHƯỜNG BÌNH QUỚI 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2 

STT TÊN ĐƯỜNG 

ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT 

 TỪ   ĐẾN   ĐẤT Ở  

 ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

 ĐẤT SẢN 

XUẤT KINH 

DOANH PHI 

NÔNG 

NGHIỆP 

KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) 

1 BÌNH QUỚI 

CẦU KINH THANH ĐA 
          

80.500  
56.400 48.300 

THANH ĐA BẾN ĐÒ 
          

58.300  
40.800 35.000 

2 THANH ĐA TRỌN ĐƯỜNG   
          

72.600  
50.800 43.600 
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